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Nhận xét

	Các nhận xét của GK
	· Không có danh mục tài liệu tham khảo

· Cần thống nhất tên gọi của bài viết cũng  như trong quá trình viết “chính trị” và “giáo dục chính trị”(tựa bài là “giáo dục chính trị” nhưng trong nội dung là “ chính trị”)
· Bài viết có liên hệ đến thực tiễn giảng dạy của bản thân, rõ rang. Tuy nhiên các số liệu khảo sát cần ghi rõ chỉ dẫn (cụ thể ở phần 1.Một số vấn đề chung về phương pháp thảo luận nhóm.b phía học sinh)
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VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ  NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH HỆ TCCN TẠI TRƯỜNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu của giáo dục hiện nay, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng nói chung, trong đó chất lượng dạy học trong nhà trường nói riêng là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Bởi lẽ, trong nền kinh tế thị trường đang ngày càng yêu cầu người lao động phải có đủ năng lực để giải quyết hiệu quả công việc. Nhà trường không thể cung cấp hết cho người học tất cả kiến thức họ cần mà chỉ cung cấp phương pháp cho học sinh đi tìm kiến thức và nắm vững tri thức. Trong những năm gần đây đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề được Bộ Giáo và Đào tạo rất quan tâm. Đã có nhiều hội nghị, hội thảo bàn về vấn đề này. Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW lần thứ 2, khóaVIII đã khẳng định: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục - Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy - học…”
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà trường nhất là từ đặc thù của môn học và đặc điểm học sinh hệ trung cấp tại trường Cao Đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh hiện nay bản thân giảng viên phải tư duy tìm biện pháp đổi mới trong giảng dạy.

Thực tế cho thấy muốn đạt kết quả cao trong dạy và học môn Giáo dục Chính Trị (không viết hoa) thì không thể chỉ chú trọng đổi mới nội dung mà còn phải chú trong đổi mới phương pháp. Cùng với xu hướng chung, để nâng cao dạy và học môn Giáo dục Chính Trị các giảng viên giảng dạy đã sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong đó có phương pháp thảo luận nhóm. Thảo luận nhóm là một trong những phương pháp dạy học tích cực được sử dụng thường xuyên trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học hiện nay nhằm khắc phục lối truyền thụ tri thức một chiều, lối học thụ động, máy móc thông qua phương pháp này học sinh sẽ rèn luyện được tính tích cực, chủ động, hiểu và nắm được kiến thức. Qua đó các em sẽ vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống và trở thành những công dân có ích cho xã hội và đất nước.
 
Bài viết này phân tích thực trạng của việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường, từ đó đề xuất một số kinh nghiệm cá nhân trong việc vận dụng phương pháp này nhằm nâng cao hiệu quả trong việc dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho người học.
1. Một số vấn đề chung về phương pháp thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm là gì? Theo tác giả Phan Trọng Ngọ:“Thảo luận nhóm là phương pháp trong đó nhóm lớn (lớp học) được chia thành những nhóm nhỏ để tất cả các thành viên trong lớp đều được làm việc và thảo luận về một chủ đề cụ thể và đưa ra ý kiến chung của nhóm mình về vấn đề đó.(có dấu “ mà không thấy dấu ”) Phương pháp này có mầm mống từ những năm 70 của thế kỷ XX, ở trường đại học sư phạm của một số nước tiên tiến, bắt đầu từ môn học “Năng động tập thể” (Group dynanies) - một môn học dạy cho sinh viên kỹ năng làm việc tập thể. Dần dần, môn học này chuyên rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, từ đó hình thành nên phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học ở tất cả các cấp học. Ở Việt Nam, phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong dạy học từ những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI. Thảo luận nhómlà(khoảng trắng) một phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm. Phương pháp đàm thoại, nêu vấn đề có tác động tích cực tới sự động não của từng cá nhân riêng lẻ nhưng lại không có sự phối hợp giữa các thành viên trong tập thể. Trái lại, phương pháp thảo luận nhóm lại phát huy được ưu điểm và khắc phục nhược điểm của các phương pháp trên:
+ Thảo luận nhóm tạo cơ hội tối đa cho mọi thành viên trong nhóm được bộc lộ sự hiểu biết của mình, giúp học sinh phát triển khả năng tư duy và diễn đạt (điều này đặc biệt có ích với học sinh nhút nhát và còn nhiều hạn chế của trường).
+ Tạo cơ hội cho mọi thành viên trong nhóm học hỏi lẫn nhau, tập lắng nghe ý kiến của người khác một cách kiên nhẫn, lịch sự, tập đánh giá ý kiến người khác một cách độc lập.
+ Giảm bớt tính chủ quan, phiến diện, tăng tính khách quan khoa học trong kiến thức của học sinh.
+ Hình thành thói quen tương tác trong học tập, tăng năng lực hợp tác và không khí hiểu biết, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau.
 
+ Kích thích thi đua giữa các thành viên trong nhóm.
 + Cải thiện mối quan hệ thầy - trò, trò - trò. Giáo viên có thông tin phản hồi từ học sinh để điều chỉnh việc dạy của thầy, việc học của trò đồng thời tăng cường mối giao cảm thầy trò, khiến cho giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn...
Tuy nhiên, khi tìm hiểu thực trạng dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường tôi nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, phương pháp thảo luận nhóm cũng bộc lộ những hạn chế nhất định cần được khắc phục.
2. Thực trạng việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong môn Giáo dục chính trị tại trường
a. Về phía giáo viên
Khi vận dụng phương pháp thảo luận nhóm, tôi thấy giáo viên còn lúng túng ở một số thao tác sau:
Thứ nhất, thao tác lựa chọn vấn đề thảo luận: Việc lựa chọn vấn đề thảo luận chưa hấp dẫn nên chưa khơi dậy tính tích cực của học sinh. Có những vấn đề thảo luận quá khó hoặc quá dễ so với trình độ của học sinh. Ví dụ: Hãy phân tích vì sao Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đã khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước? (Trong chương III phần III quá khó mà ở nội dung này giáo viên phải trình bày và phân tích). Hoặc: Các chuẩn mực của đạo đức cách mạng? (Trong chương II Tư tưởng Hồ Chí Minh thì quá dễ vì câu trả lời đã có đầy đủ trong sách giáo trình). Lại có trường hợp lựa chọn chủ đề phù hợp trình độ đối tượng nhưng nội dung vấn đề lại quá khô khan, không phù hợp với đặc điểm tâm lý của học sinh.
Việc lựa chọn vấn đề thảo luận là khâu then chốt quyết định sự hiệu quả của phương pháp này. Vấn đề không hay, không phù hợp với trình độ học sinh sẽ không huy động, thu hút được học sinh tập trung thảo luận, nếu có thì cũng chỉ mang tính chất đối phó.
Thứ hai, thao tác chia nhóm: Giáo viên chưa xác định được số lượng nhóm trong một lớp, số lượng học sinh trong một nhóm. Cho nên, có trường hợp chia nhóm quá lớn hoặc quá nhỏ, không phù hợp với vấn đề cần thảo luận và đặc điểm của lớp học. Việc chia nhóm còn đơn điệu, chủ yếu chia theo bàn (2 bàn/nhóm)
Thứ ba, thao tác chọn nhóm trưởng: Nhóm trưởng không do nhóm tự bầu hoặc luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm mà do giáo viên chọn một học sinh khá trong nhóm chuyên trách. Điều này khiến cho các học sinh khác trong nhóm mất đi cơ hội thể hiện mình cũng như cơ hội rèn luyện năng lực quản lý, năng lực trình bày vấn đề trước nhóm và tập thể lớp.
Thứ tư, thao tác giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ chưa rõ ràng, cụ thể. Do đó, học sinh không hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm là cần phải làm gì, trong thời gian bao lâu, cách thức thực hiện như thế nào.
Thứ năm, thao tác quan sát, hỗ trợ học sinh khi thảo luận: Một số giáo viên khi giao nhiệm vụ xong thường ngồi tại chỗ nên không quan sát, bao quát hết được học sinh trong lớp làm gì trong thời gian thảo luận, dẫn tới tình trạng có học sinh làm việc riêng, nói chuyện trong thời gian này. Giáo viên cũng không nắm bắt được những khó khăn, lúng túng của học sinh trong quá trình thảo luận để có sự gợi ý, hỗ trợ kịp thời.
Thứ sáu, thao tác tổng kết. Sau khi viết phương án trả lời ra bảng hoặc ra giấy, nhóm trưởng thay mặt nhóm đọc kết quả thảo luận trước lớp hoặc viết lên bảng. Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung. Giáo viên kết luận. Thao tác này được lặp đi lặp lại khá đơn điệu.
b.  Về phía học sinh
- Do đặc điểm là trường trung cấp chuyên nghiệp nên đối tượng học sinh của trường đầu vào thấp, khả năng tiếp thu, trình bày, diễn đạt còn nhiều hạn chế, tinh thần tự giác chưa cao nên sự thành công trong giờ học không lớn.
- Học sinh hầu như không được giao nhiệm vụ về nhà chuẩn bị trước cho thảo luận nhóm nên có phần bị động trong quá trình thảo luận trên lớp. Mặt khác, nếu được giao nhiệm vụ trước thì học sinh cũng không chuẩn bị, hoặc chuẩn bị mang tính đối phó.
- Trong thời gian thảo luận, chỉ có số ít học sinh làm việc thật sự (nhóm trưởng và học sinh khá, giỏi trong nhóm), còn lại các em thường ngồi chơi, nói chuyện, làm việc riêng. Học sinh không ý thức được sự cần thiết phải hợp tác để chiếm lĩnh tri thức.
- Câu trả lời của học sinh thường lặp lại những vấn đề trong giáo trình, thiếu sức sáng tạo.
- Với một số chủ đề về các vấn đề xã hội học sinh dễ đi chệch hướng, tản mạn do theo đuổi ý tưởng riêng.
- Thảo luận nhóm thường gây ồn ào, ảnh hưởng tới lớp khác.
Vì những hạn chế trên mà phương pháp thảo luận nhóm thường được vận dụng mang tính hình thức do đó đa số các giáo viên dạy chính trị hầu như rất ít vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong những giờ học bình thường.
Nguyên nhân việc giáo viên ngại áp dụng phương pháp này là:
+ Thói quen sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống (78,3%).

+Thảo luận nhóm là phương pháp khó, tốn nhiều thời gian trong khi lượng kiến thức phải truyền đạt đồ sộ, quỹ thời gian dành cho môn Giáo dục chính trị lại không nhiều 90 tiết (84,4%);
+ Chính trị là môn học khó nên để thảo luận nhóm thành công phải tốn nhiều công sức chuẩn bị (92,4%); 

+ Từ quan niệm coi môn Giáo dục chính trị là môn cơ sở, học sinh không chú trọng học môn này nên không hào hứng tham gia thảo luận nhóm (60%).((các số liệu khảo sát ở đâu? Số liệu người được khảo sát? Thời gian khảo sát?))
+ Do đối tượng học sinh của trường còn nhiều hạn chế nên giáo viên ngại tiến hành thảo luận nhóm trong những giờ học bình thường.
3. Một số kinh nghiệm trong việc vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho người học.
  Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, những điểm khó của phương pháp thảo luận nhóm ở môn chính trị, trong qua trình giảng dạy, bản thân tôi đã rút ra được những kinh nghiệm sau:
+ Lựa chọn chủ đề thảo luận: Chủ đề thảo luận phải là những nội dung cơ bản, trọng tâm, đồng thời là những tình huống có vấn đề, hấp dẫn, buộc học sinh phải động não. Ví dụ: “Hãy thảo luận để chỉ ra yếu tố duy tâm trong phật giáo? Cần phải nhìn sự vật như thế nào để không duy tâm như quan niệm phật giáo?” (Bài 1, Chủ nghĩa duy vật khoa học); “Hãy thảo luận để giải thích vì sao Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh lựa chọn con đường cách mạng vô sản mà không chọn những con đường cách mạng khác?” (Bài 13, Tư tưởng Hồ Chí Minh)... Vấn đề cần thảo luận ở môn chính trị thường tập trung vào hai khía cạnh: 1. Những khái niệm hạt nhân; 2. Những tình huống có vấn đề trong thực tiễn.
Để đảm bảo chất lượng của quá trình thảo luận cũng như chất lượng của giờ lên lớp, giáo viên nên hướng dẫn học sinh đọc trước bài học và những vấn đề cần lưu ý. Điều đó giúp học sinh chủ động hơn trong thảo luận.
- Chia nhóm và chọn nhóm trưởng: Giáo viên nên áp dụng linh hoạt các hình thức chia nhóm:
+ Chia nhóm ngẫu nhiên: Giáo viên có thể chia học sinh theo bàn, theo tổ. Hình thức chia nhóm này được áp dụng khi nhiệm vụ thảo luận của các nhóm giống nhau hoặc nếu nhiệm vụ khác nhau thì cũng ít có sự chênh lệch về độ khó. Đây là hình thức chia nhóm phổ biến nhất.
+ Chia nhóm cùng trình độ: Giáo viên dựa vào trình độ học sinh để chia thành nhóm giỏi, khá, trung bình, yếu. Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận khác nhau tuỳ thuộc vào trình độ của nhóm.
+ Chia nhóm gồm đủ các trình độ: Cách chia này thường được sử dụng khi nội dung thảo luận cần có sự hỗ trợ lẫn nhau.
+ Chia nhóm theo sở trường: cách chia này thường được tiến hành trong các buổi học tập ngoại khoá, mỗi nhóm sẽ gồm các học sinh có cùng chung sở thích, hứng thú.
- Giao nhiệm vụ cho nhóm: Giáo viên nêu nhiệm vụ rõ ràng, ngắn gọn, xác định thời gian, hướng dẫn cách thức thảo luận. Thông thường, thời gian thảo luận trung bình là 5-7 phút.
- Làm việc theo nhóm: Sau khi chia nhóm, mỗi nhóm sẽ bốc thăm để chọn nhóm trưởng, thư ký hoặc tự bầu ra nhóm trưởng. Giáo viên có thể chỉ định nhóm trưởng, thư ký luân phiên để khắc phục tình trạng có học sinh chuyên trách nhiệm vụ này. Trong khi học sinh thảo luận, giáo viên đi tới các nhóm, quan sát, gợi ý, giúp đỡ học sinh thảo luận, nếu thấy cần thiết và nhắc nhở học sinh không nói chuyện, chơi, làm việc riêng. Sau khi thảo luận,
- Tổng kết: Giáo viên với vai trò trọng tài chốt lại những nội dung cơ bản, khen thưởng những nhóm thảo luận tốt, động viên, khuyến khích để tạo hứng thú cho học sinh.
Lưu ý: Không có một phương pháp vạn năng cho mọi nội dung dạy học. Bởi vậy, giáo viên không nên lạm dụng phương pháp thảo luận nhóm mà cần phối hợp linh hoạt với các phương pháp khác để giờ học sinh động hơn.
Ví dụ về một hoạt động thảo luận nhóm trong tiết học “Quy luật mâu thuẫn” (Bài 2, Những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật)
* Thảo luận nhóm để so sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình
Bước 1. Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh từ tiết học tuần trước: Về nhà đọc trước nội dung “Quy luật mâu thuẫn”, chú ý hai vấn đề: 1. Phân biệt mâu thuẫn biện chứng và mâu thuẫn siêu hình; 2. Nguồn gốc, động lực phát triển của sự vật, hiện tượng (tác động bên trong hay bên ngoài).
Bước 2. Chia nhóm: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm lớn theo hai dãy bàn. Mỗi bàn lại thành 1 nhóm nhỏ. Giáo viên cử nhóm trưởng của 2 nhóm lớn.
Bước 3. Giao nhiệm vụ, xác định thời gian, hướng dẫn cách thức thảo luận: Giáo viên dùng máy chiếu để trình chiếu hai hình ảnh: Hình ảnh 1 là 2 cây xanh 1 cao 1 thấp đứng cạnh nhau; hình ảnh 2 là hình ảnh đấu tranh của 2 giai cấp nông dân và địa chủ trong xã hội phong kiến. Các nhóm quan sát cả 2 hình ảnh, sau đó nhóm 1 quan sát kỹ hình ảnh 1 và trả lời các câu hỏi: Hai cây trên có sự đối lập nhau như thế nào? Sự đối lập trên có ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới thực vật không? Thế nào là mâu thuẫn siêu hình? Nhóm 2 quan sát kỹ hình ảnh 2 và trả lời câu hỏi: Hai giai cấp có sự đối lập nhau như thế nào? Mâu thuẫn của 2 giai cấp có ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội phong kiến không? Thế nào là mâu thuẫn biện chứng? Thời gian thảo luận 7 phút.
Bước 4. Tiến hành thảo luận. Các nhóm nhỏ thảo luận theo từng bàn. Thư ký của nhóm lớn ghi ý kiến thảo luận của các nhóm nhỏ. Nhóm trưởng và thư ký nhóm lớn tổng hợp, chọn lọc ý kiến. Giáo viên đi tới các dãy bàn, quan sát, trợ giúp. Nhóm trưởng lên trình bày trước lớp. Giáo viên bật lại máy chiếu hình ảnh cần thảo luận của nhóm. Cả lớp theo dõi, quan sát, các thành viên trong từng nhóm bổ sung ý kiến cho nhóm mình. Nhóm khác bổ sung ý kiến.
Giáo viên nêu tiếp vấn đề để cả lớp thảo luận: Phân biệt sự giống và khác nhau giữa mâu thuẫn biện chứng và mâu thuẫn siêu hình?
Bước 5. Tổng kết. Giáo viên chốt lại: 

- Mâu thuẫn siêu hình là mâu thuẫn tồn tại các mặt đối lập lẫn nhau của sự vật.
- Mâu thuẫn biện chứng là mâu thuẫn vừa có sự thống nhất vừa có sự đấu tranh của các mặt đối lập.
- Mâu thuẫn biện chứng là nguồn gốc, động lực cho sự phát triển của sự vật, hiện tượng.
Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ, đánh giá kết quả thảo luận của các nhóm. biểu dương những học sinh và nhóm thảo luận tích cực, hiệu quả.
Bản thân tôi là giáo viên giảng dạy môn chính trị trong nhà trường, tôi đã áp dụng phương pháp thảo luận nhóm trong một số bài như bài 1, bài 2, bài 4, bài 7, bài 13... trong giáo trình chính trị dùng trong nhà trường trung cấp chuyên nghiệp cho hệ tốt nghiệp THPT. Qua việc so sánh hiệu quả trong những giờ giảng tôi vận dụng phương pháp thảo luận nhóm so với những giờ giảng khác ở một số lớp tôi thu kết quả sau:
+ Thảo luận nhóm khi vận dụng khéo léo, kết hợp với các phương pháp khác một cách linh hoạt sẽ cho hiệu quả giảng dạy cao hơn.
+ Đa số học sinh hiểu và nắm được bài,  các em biết vận dụng những điều đã học vào thực  tế cuộc sống biến thành kĩ năng sống của mỗi người.
+ Học sinh hứng thú, tích cực, chủ động suy nghĩ trong việc tìm tòi kiến thức.
+ Học sinh mạnh dạn, tranh luận cởi mở, sôi nổi, tự tin đưa ra ý kiến của mình, lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của các bạn.
+ Học sinh lĩnh hội và nắm kiến thức của bài một cách nhanh nhất, chắc chắn và nhớ lâu kiến thức đã học.
Điều quan trọng hơn là khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, đã giúp chuyển trọng tâm giờ học từ hoạt động của thầy sang hoạt động của trò, học sinh chủ động chiếm lĩnh kiến thức trong giờ học chính trị, các em thấy môn học chính trị không còn khô khan, khó hiểu mà đây là môn học lý thú, bổ ích, giúp các em hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học, đúng đắn, sống có lý tưởng, có mục đích và có lối sống đạo đức trong sạch, lành mạnh.
Thảo luận nhóm là phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo, năng lực diễn đạt, hợp tác, làm việc theo nhóm của học sinh - một phẩm chất quan trọng của người công dân trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá ngày nay. Tuy nhiên, đây là một phương pháp khó. Để vận dụng thành công phương pháp này, giáo viên cần nắm vững kiến thức, có quy trình thảo luận khoa học cùng với nghệ thuật sư phạm khéo léo.
Trên đây là những suy nghĩ, việc làm của cá nhân tôi. Đó là những ý kiến, việc làm rất nhỏ góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học cũng như nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị tại trường. Để có những giờ dạy chính trị đạt hiệu quả cao, sinh động, học sinh dễ hiểu, dễ nhớ là một việc làm khó. Trong quá trình giảng dạy, tôi mạnh dạn nêu một kinh nghiệm nhỏ của mình, rất mong nhận được sự trao đổi, đóng góp chung của đồng nghiệp để chất lượng dạy học môn Giáo dục chính trị càng được nâng cao, để học sinh hào hứng, yêu thích hơn với môn học này.
 
Qua đây, với tư cách là giáo viên giảng dạy môn chính trị(hay giáo dục chính trị) trong nhà trường, tôi xin được đề xuất về phía nhà trường thường xuyên quan tâm hơn nữa đến việc tạo điều kiện để giáo viên chính trị được học tập, rèn luyện những phương pháp dạy học mới, tích cực qua việc tham gia tập huấn định kỳ Giáo dục chính trị khối các trường trung cấp chuyên nghiệp, tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi... Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các buổi ngoại khóa tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng cách mạng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức cho các em học sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ giái dục chung của nhà trường và toàn xã hội.









